















































































































































































































 







































































































































































































































































































#

#

#

#









Kh u ph ố 2

Kh u ph ố 3

Kh u ph ố 4

Kh u ph ố 5

Kh u ph ố 7

Kh u ph ố 8

Kh u ph ố 1

Kh u ph ố 6

PHƯỜNG
BÌNH
ĐA

PHƯỜNG PHƯỚC TÂN

PHƯỜNG PHƯỚC TÂN

PHƯỜNG AN BÌNH

PHƯỜNG
TAM
HÒ A

PHƯỜNG TÂN HÒ A
HUYỆN TRẢNG BOM

PHƯỜNG 
TÂN HIỆP

PHƯỜNG TÂN BIÊN

PHƯỜNG
 LONG BÌNH TÂN

PHƯỜNG 
HỐ NAI

15,8

15,9

66,7

75,8

71,1

50,6

57,4

50,6

49,3

43,6

31,3

36,5 42,1 43,9

48,0

58,2

65,7

68,8

69,263,0

57,1

57,4
54,5

62,2

52,4

78,2

31,3

43,0

33,7

67,7

65,3

57,2

62,0

58,7
52,1

58,7

56,951,7

71,9

69,5

68,3

71,7

52,6

57,7

58,9
61,5

70,9

76,0

61,155,7

48,1

57,9

66,6

68,7

73,6

68,8
55,4

50,6

45,9

36,7

35,9

50,1
60,3

45,8

59,7

51,0

21,0

30,3
30,5

26,2

32,4

22,7

25,4

22,3

33,4

31,3

46,1

33,7

37,1
41,2

32,8

40,3

47,3

53,1

40,4

41,7

45,8

46,9

46,1

43,6

49,2

42,1

40,5

48,2

30,4

36,3

37,3

42,1

46,2

42,2

31,8

21,8

33,5

41,5

45,4

63,9

28,1

45,9

22,6

43,6

39,6

62,9

53,5

42,9

75,6

54,3

60,7

69,3

35,5

48,2

41,8

27,5

25,9

31,4

27,2

54,0

41,7

40,3

37,8

39,4

42,4

45,5

44,1

39,1

43,6

46,6

38,4

36,6

23,0

12,1
12,0

40,4

27,1

28,8
17,3

27,8

20,9

13,9

19,723,0

25,7

18,1

21,1

27,3

32,2

24,4

26,6

16,2

15,9

18,3
23,6

17,8

15,9

12,2

20,2

58,0

42,1

32,9
31,7

39,3

24,1

34,0

33,2

42,3

39,0

50,3

39,7

29,9

25,4

23,2

30,4
31,3

39,0

21,7

46,8

51,1

24,8

30,9

48,1

47,9

47,0

29,9

29,2

24,5

26,3

23,7

26,0

33,2

25,8

35,9
37,4

26,7 16,6

27,4

34,7

34,0

37,7

37,2

42,0
36,0

31,2

41,7

38,1

30,5
38,8

26,8

37,9

11,9 22,0

14,0

17,7
18,1

17,3

22,7

16,3

23,3

19,4

22,1

36,4

31,5

33,7

28,3

32,4

13,6

13,7

19,4

21,1

18,3

35,9

21,6

10,3

14,4

75

50

25

25

50

25

25

suố
i L
inh

suối

suối Linh

suố
i

suố
i

Đi P
 Hố
 Na
i

Đi ga Biên Hòa

đường sắt

đườn
g sắt

Đi ga Mường Mán

Đi ngã tư 
Vườn Mít

c ầu Sập

c ầu 
suối Linh

c ầu
Suối Chùa

đư
ờn
g n
hự
a

đường nhựa

đường nhựa

đường nhựa

Đ. Lê Nguyên Đạt

Đ.Hoà ng Bá Bíc h

đườ
ng 
nhự
a

đường nhựa

Đường Phan Đăng Lưu

Đường P
han Đăng

 Lưu

Đường đi
ện 220 KV

Đường đi
ện 110 KV

Đư
ờng
 điệ
n 2
20 
KV

Đư
ờng
 điệ
n 2
20 
KV

Đường điện 110 KV

đường nhựa

Đường Bùi Văn Hòa

Xa
 Lộ
 Hà
 Nộ
i

Đ. Điểu Xiển

Đ. Đặng Nguy ên

Đ.H
oà n
g T a
m  K
ỳ

đườn
g nhự

a

Đường Bùi Văn Hòa

Đư
ờng
 điệ
n 1
10 
KV

Đường Điểu Xiển

Bản đồ được  thà nh lập bằng c ông nghệ bản đồ số, hệ VN-2000, k inh tuy ến 
trục  107  45', m úi c hiếu 3

- Bản đồ địa giới hà nh c hính thực  hiện theo dự án 513;
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm  2019 phường Long Bình;
- Bản đồ Điều c hỉnh Quy  hoạc h sử dụng đất đến năm  2020 thà nh phố Biên Hòa.

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

NGUỒ N TÀI LIỆU CHÍNH:
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng NaiTỶ LỆ 1 : 10 500oo

404

404000

000 405

405000

000 406

406000

000 407

407000

000 408

408000

000 409

409000

000 410

410000

000

1205 1205
000000

1206 1206
000000

1207 1207
000000

1208 1208
000000

1209 1209
000000

1210 1210
000000

1211 1211
000000

1212 1212
000000

CHỦ TỊCH
Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm .......

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG BÌNH)
BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂ M 2021 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm  .......

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

GIÁM ĐỐC

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất thương m ại, dịc h vụ

Đất ở tại đô thị

CHÚ DẪN
NỘI DUNG

Đất khu c ông nghiệp 

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Địa giới hà nh c hính phường, xã

T rụ sở UBND phường Sông, suối

Đường bình độ và  điểm  độ c ao

Cầu

Đường giao thông và  c hỉ giới

Bưu điện

Bệnh viện, trạm  y  tế

Địa giới hà nh c hính huy ện

Đường sắt

Đường điện và  hà nh lang an toà n

T rường học 80.8
70

Kênh, m ương, đường ống nước

Đất xây dựng c ơ sở giáo dục  và  đà o tạo

KẾ HOẠCH NỘI DUNGHIỆN TRẠNG KẾ HOẠCHHIỆN TRẠNG

năm  2021 và  bản đồ điều c hỉnh quy  hoạc h sử dụng đất đến năm  2020 được
 phê duy ệt.

- Bản đồ nà y  không thể hiện vị trí, diện tíc h c huy ển m ục  đíc h sử dụng đất c ủa
hộ gia đình, c á nhân trong năm  k ế hoạc h; việc  giải quy ết nhu c ầu c huy ển m ục
đíc h sử dụng đất c ủa hộ gia đình, c á nhân sẽ c ăn c ứ và o c hỉ tiêu sử dụng đất

- Bản đồ nà y  được  biên tập từ bản đồ Kế hoạc h sử dụng đất năm  2021 thà nh
phố Biên Hòa, tỷ  lệ 1:10.000 được  UBND tỉnh Đồng Nai phê duy ệt tại Quy ết
định số 5056/QĐ-UBND, ngà y 31 tháng 12 năm  2020.

Đất c ơ sở  tôn giáo

Đất sinh hoạt c ộng đồng

Giếng quan trắc  nước  dưới đất

Chùa, đình, m iếu

Nhà  thờ

Kho K888 - Tổng Cục Kỹ thuật

Kho K752 
 Tổng c ục Công nghiệp Quốc phòng

Kho J250 - cục xe m áy - Tổng c ục Kỹ thuật

Lữ đoàn 
Tăng thiết giáp 22

Công ty TNHH m ột thành viên - Tổng Công ty Tân cảng

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 
 Cục quân khí

Kho KT580- Cục kỹ thuật b inh c hủ ng

Kho K888 - 
Tổng Cục Kỹ thuật

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K840B
Bộ tư lệnh Công b inh

Công ty Cổ phần Hòa Việt

Kho K860 - Cục quân khí

Ban Quản Lý Dự án 45
Tổng Cục Kỹ Thuật

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 
 Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Công ty TNHH m ột thành viên
  Tổng Công ty Tân cảng

Kho K860 - Cục quân khí

Công ty
 TNHH KAO

Cty TNHH Việt Nam  NOK

Cty TNHH 
Y KK Việt Nam

Nhà m áy Z115

Kho K860 - Cục quân khí

Lữ đoàn tăng
Thiết giáp 22

Công ty TNHH
 Thanh Bình

Công ty TNHH m ột thành viên
  Tổng Công ty Tân cảng

Công ty TNHH m ột thành viên 
 Tổng Công ty Tân cảng

Kho K860 
Cục quân khí

Cty TNHH
 Việt Nam  SUZUKI

Lữ đoàn
Tăng thiết giáp 22

Cty TNHH 
SHISELDO Việt Nam

Cty TNHH 
NESTLAE  Việt Nam

Cty TNHH 
San Miguel  Việt Nam

Kho K860 - Cục quân khí

Cty c ổ phần 
TOSHIBA ASIA

Công ty TNHH 
Thanh BìnhTổng công 

ty Tín Nghĩa

Công ty 28
 Bộ Quốc phòng

Cty TNHH X íc h
 KMC Việt Nam

Cty TNHH 
MUTO

Kho K752 -
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Cty TNHH 
Thanh Bình

Cty TNHH 
LAVICO

Cty liên d oanh 
thuốc lá VINATABA

Cty TNHH 
SHIRAI VN

Cty TNHH công 
nghiệp BROTHER

Cty TNHH CN
 nhựa P hú Lâm

Cty TNHH
 MARIGOT VN

Cty TNHH
 Luks Tim b er VN

Lữ đoàn 
Tăng thiết giáp 22

Cty TNHH 
RITEK Việt Nam

Cty TNHH
 Kureha VN

Công ty CP
 AMATA Việt Nam

Công ty TNHH
Tiger (Việt Nam )

Cty TNHH 
Y UP OONG VN

Cty TNHH 
KMV Việt Nam

Công ty TNHH
 Mitsub am -Tec h VN

Cty TNHH Nhà thép
 tiền c hế ZAMIL VN

Cty TNHH
 NEW VN

Cty TNHH
 RESERVATION

Cty NAMY ANG
 EX TENSION 

Công ty TNHH
 UL HWA VN

Cty TNHH 
Musashi P aint VN

Cty TNHH
 LIVART VINA

Cty TNHH 
ECOSOFT VN

Cty TNHH
 TAEKWANG MTC VN

Công ty 28 
 Bộ Quốc phòng

Cty TNHH 
Hố Nai

Cty TNHH 
UNIP AX

Cty TNHH 
LOVETEX  
INDUSTRIAL

Cty LIY ANG
 Việt Nam

Cty TNHH
 Tùng Lâm

Cty TNHH 
TOY O INK VN

Cty TNHH VN
 MUSASHI P AINT

Cty TNHH AKZO 
NOBEL COATINGS VN

Cty TNHH
 SUZUKI

Công ty TNHH 
Hòa Bình

Cty 
TOS GAMEX

Cty TNHH 
BUWON Vina

C ty TNHH VP
 COMP ONENTR VN

Cty TNHH
 P hương Kỳ

Cty TNHH
 Hố Nai

CTy TNHH
 Thiên Thạc h

Cty CP
 Đồng Tiến

Cty TNHH
 ECOSOFT VN

Cty TNHH 
UNITEK ENTERP RISE

Cty TNHH 
Saitex International

Cty TNHH P AINT
 và VARNISH MFG VN

Cty TNHH
 NESTLE 

Công ty 
TNHH

 P hú Thiên 
Hương

Cty TNHH
 LA P ARTY

Cty TNHH Thép
 JFE SHOJI VN

Khu công nghiệp LOTECO

Cty TNHH 
SEORIM

CTy TNHH 
Hố Nai 2

Cty TNHH cơ khí
 KAO MENG VN

Cty TNHH 
Khánh Hiệu

Cty TNHH
 DONGSUNG
 CHEMICAL VN

Cty TNHH 
FAEILL VN

Cty TNHH thực 
phẩm  AMANDA VN

Cty TNHH
 DONG JIN VN

Kho K860 - Cục quân khí

Cty TNHH
 NEC TOKIN 

ELECTRONICS VN

Cty TNHH 
DONG JIN LEIP ORTS VINA

Cty TNHH
 Dongsung Vina P rinting

Cty TNHH
 VSL

Cty TNHH 
NAM Y ANG 

INTERNATIONAL VN

Cty TNHH 
BMB

Cty TNHH
 NEW VN

Trạm
 b ơm  nước

Cty TNHH
 JIANGSU

 JING MENG VN

Trạm
 điện

Cty TNHH 
OLAM VN

Cty TNHH MINGTAI 
CHEMICAL VN

Cty TNHH 
AVENTIS 

CRP SCIENCE VN

Cty TNHH
 MITSUBA M- TECH VN

Cây
 xăng

Cty TNHH
 HOSSACK VN

Cty TNHH
 FIGLA VN

Đoàn 
địa c hất 2 

Cty TNHH 
SAGAGUCHI VN

Cty c ổ phần AMATA 
Việt Nam  giai đoạn 2 E

Cty X NK tổng hợp 
Vạn X uân c hi nhánh ĐN

Cty TNHH VN
 CREATE MEDIC

Cty TNHH 
DONG-IL INTERLING

Cty TNHH 
CNVN Uy Tín

Cty TNHH
 QUADRILLE VN

Cty xây 
d ựng số 2

Cty TNHH 
CHANG DAE VINA

Trường
 THCS

Cty TNHH
 SHINHAN VINA

Trường TH
 Nguyễn Chí Thanh

Trường TH
 P han Bội Châu

Cty TNHH 
HoSiDen VN

Công ty TNHH m ột thành viên 
Tổng Công ty Tân cảng

Cty TNHH 
P LASTIC INDUTRIS VN

Cty TNHH P hát triển 
KCN Long Bình

Cty TNHH
 SCHAEFFLER

Cty TNHH 
HASUNG VN

Cty TNHH 
SUMIDEN VN

Công ty 28 
Bộ Quốc phòng

Cty TNHH 
SUNDAT

Cty United  
P hosphorus VN

Trường Tiểu học 
P han Đình P hùng

Cty TNHH
 STARP RINT VN

UBND 
phường

Bưu 
Điện

Nhà VH
 KP  2

Nhà VH
 KP  6

Nhà VH 
KP  7

Trạm
y tế 

Công an
 phường

Nhà VH
 KP  1

Nhà VH
 KP  8

Nhà VH
 KP  4

Nhà VH
 KP  3

Nhà VH 
KP  5A

Nhà VH 
KP  5

DNTN 
Quốc P hú

Cty 
Cẩm  Huyền

Cty c ổ phần
 Địa ốc Đồng Nai

Cty TNHH 
P EAKTOP  VN

CTy TNHH 1TV 
Tổng Cty 28

CTy 
Long Sơn

CTy TNHH 1TV 
Tổng Cty 28

Cty TNHH 
kỹ thuật MURO VN

TT Dạy nghề và
Giới thiệu việc làm
Vinhem pic h

Cty TNHH
 Gia Hân

Cty TNHH
 Vạn Thanh

Cty TNHH
 Nghĩa Kỳ

Bãi hủ y đạn

Ban Quản Lý Dự án 45
Tổng Cục Kỹ Thuật

Nhà m áy Z114 - Tổng Cục Công Nghiệp Quốc P hòng

Kho K752

Công ty
 Tây Hồ

Nhà Máy 
Z114 

BQL d ự án 45
Tổng Cục Kỹ Thuật 

X í nghiệp 
Sơn Hải Âu

Nghĩa trang nhân d ân TP .BH

X ưở ng

Giáo xứ
 Long Bình

Khu công nghiệp AMATA

Khu công nghiệp Agtex

VP KP  8ANhà VH
 KP  2A

Lăng m ộ
 Đoàn Văn Cự

Khu Công Nghiệp 
Hố Nai 3

Khu Công nghiệp Hố Nai 
(Giai đoạn II)

Khu trung tâm  thương m ại d ịc h vụ và 
nhà ở  c ủ a KCN AMATA

Trạm  xăng d ầu
 Long Bình 

(Tổng Cty Tín Nghĩa)

Trường THCS 
Hoàng Văn Thụ

Đư
ờn
g li
ên
 kh
u p
hố
 3,
 4,
 5 

Đường 
và o trường 
T H Long Bình 1

Đg và o T r T HCS Phan Bội Châu

Hệ thống cấp nước
Thiện Tân giai đoạn 2

Khu công nghiệp 
Am ata m ở  rộng

Chùa Trúc Lâm
 Viên Nghiêm

Dự á
n c h
ống 
ngập
 úng
 khu
 vực
 

Suối
 Chù
a, su
ối Bà

 Lúa
 và S

uối C
ầu Q
uan

Trường MN
 Long Bình

Đư
ờn
g s
ong
 hà
nh 
Qu
ốc  
lộ 1

Trường TH
 Long Bình 1

T ON

Khu d ân c ư, tái định c ư
(CTy 28 - Bộ Quốc phòng)

ODT

Khu d ân c ư số 33
(Cty TNHH Haiyatt
 Việt Nam )

ODT

ODT

ODT

Cơ sở
P han xi cô

T ON

Đoạn kết nối hạ tầng
 giữa giai đoạn 1 và giai 

đoạn 2 khu công nghiệp Hố Nai

Điểm  giết m ổ 
tập trung

Giếng quan trắc
 NB9A, NB9B

Giếng quan 
trắc NB10

Giếng nghiên
cứu TD40

Trường TH 
Long Bình 2

Khu Công nghiệp Hố Nai 
(Giai đoạn II)

Khu công nghiệp Am ata m ở  rộng

Khu công nghiệp Am ata m ở  rộng

Đường liên khu phố 3, 4, 5
 

Thiền viện Trúc Lâm
 Nhật Quang

T ON

T MD

SKK

T MD

DGD

T MD

DGD

ODT

SKK

T ON

DSH

DGD

DGD

SKK

SKK

SKK

T MD

T MD
T MD

T MD
T MD

ODT

ODT

T MD

DKV

DGD

DYT

ODT

ODT

SKK

































  







 





P.T©n V¹n

P.T©n Mai

P.
Tam

P.T©n Biªn

P. T©n H¹nh

P. T©n Phong

P.

P.
Tam 

P. Tr¶ng Dµi

P.Thanh

P.Trung P. Quang
 Vinh

P.

HUYÖN VÜNH CöU

TØNH B×NH D¦¥NG

HUYÖN TR¶NG BOM

HUYÖN LONG THµNH

S¥ §å VÞ TRÝ PH¦êNG LONG B×NH

X· Long Hng

TP. Hå CHÝ MINH


